TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH

                              DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TỔNG HỢP                                     

	TT
	HỌ VÀ TÊN

(Lãnh đạo đoàn và VĐV)
	NAM

-NỮ
	NĂM 

SINH
	DÂN TỘC
	MÔN THI ĐẤU

Hoặc ( Chức vụ )
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	NGƯỜI LẬP BẢNG

Kiều Thị Vân Anh
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Nguyễn Thị Minh Nga




Đơn vị : THCS LƯƠNG THẾ VINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÔN: Điền kinh THCS  ( mẫu 4)

( nam  riêng 1 bản, nữ riêng 1 bản )
	NỘI DUNG
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	GHI CHÚ

	
	THCS
	
	

	100m


	
	
	

	200m


	
	
	

	800m 

 
	
	
	

	1500m 


	
	
	

	Nhẩy cao


	
	
	

	Nhẩy xa


	
	
	

	Ném bóng


	
	
	

	
	
	
	


                  NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                  LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

             ĐT:………………….

Đơn vị : THCS LƯƠNG THẾ VINH
ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÔN VÕ KARATEDO ( Mẫu 5 )

Khối lớp:……………..

	Hạng cân
	Kumite Nam
	Kata nam
	Kumite Nữ
	Kata nữ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


( Lưu ý đăng ký hạng cân từ thấp  đến cao, mỗi khối lớp 1 bản)

                   NGƯỜI LẬP BẢNG                                                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

             ĐT:………………….

Đơn vị : THCS LƯƠNG THẾ VINH
ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÔN CỜ VUA         ( Mẫu 7)       

	CẤP HỌC
	CÁ NHÂN NAM
	CÁ NHÂN NỮ

	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


                       NGƯỜI LẬP BẢNG                                                   LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

                       ( Ký, Ghi rõ họ tên)                                                          (Ký tên, đóng dấu)

ĐT:………………….

Đơn vị : THCS LƯƠNG THẾ VINH
ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÔN  BẮN NỎ .( Mẫu 8)

                                                          Cấp học :........................................

	CẤP  HỌC
	CÁ NHÂN NAM
	CÁ NHÂN NỮ

	

	
	

	
	
	

	
	
	


            NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                    LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

            ( Ghi rõ họ tên)                                                                                  (Ký tên, đóng dấu)

ĐT:………………….

Đơn vị : THCS LƯƠNG THẾ VINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÔN :.Bơi THCS ( Mẫu 10)

( nam  riêng1 bản, nữ riêng 1 bản)
	NỘI DUNG
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	GHI CHÚ

	TH CƠ SỞ


	
	
	

	50m tự do


	
	
	

	100m tự do


	
	
	

	50m ếch


	
	
	

	100m ếch


	
	
	

	50m ngửa


	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	                               
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                  NGƯỜI LẬP BẢNG                                                            LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

                    ( Ghi rõ họ tên)                                                                           (Ký tên đóng dấu)

ĐT:………………….

Đơn vị : THCS LƯƠNG THẾ VINH
ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÔN VÕ VOVINAM.  ( Mẫu 11)

Khối lớp:……………..
	Hạng cân
	Đối kháng Nam
	Quyền nam
	Đối kháng Nữ
	Quyền nữ 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


( Lưu ý đăng ký hạng cân từ thấp đến cao mỗi khối lớp 1 bản)

                     NGƯỜI LẬP BẢNG                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                        ( Ghi rõ họ tên)                                                           ( Ký tên, đóng dấu)

ĐT:………………….

Đơn vị : THCS LƯƠNG THẾ VINH
ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÔN ĐẨY GẬY ( Mẫu 12 )

Khối lớp:……………..
	Hạng cân
	Đối kháng Nam
	Quyền nam
	Đối kháng Nữ
	Quyền nữ 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


( Lưu ý đăng ký hạng cân từ thấp  đến cao mỗi khối lớp 1 bản)

                     NGƯỜI LẬP BẢNG                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                        ( Ghi rõ họ tên)                                                           ( Ký tên, đóng dấu)

    ĐT:………
